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1. Một số vấn đề về kiểm soát bên 
trong việc thực hành quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động xét xử phù hợp với 
nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử 
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

1.1. Khái niệm thực hành quyền công 
tố, kiểm sát hoạt động xét xử 

Công tố là quyền của nhà nước truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với người 
phạm tội1. Quyền công tố là quyền buộc 
tội nhân danh nhà nước đối với người 

1  Bộ Tư pháp, Từ điển Luật học, Nxb Từ điển bách 
khoa và Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr. 188. 

phạm tội, do đó, đối tượng tác động của 
quyền công tố là tội phạm và người phạm 
tội. Nội dung của quyền công tố là sự buộc 
tội đối với người đã thực hiện hành vi 
phạm tội2. Ở Việt Nam, thuật ngữ “quyền 
công tố” được ghi nhận lần đầu tiên tại 
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Hiến pháp năm 1980; sau đó là Điều 23 Bộ 
luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 1988; 
Điều 15, Điều 16 Luật Tổ chức Viện kiểm 
sát nhân dân (VKSND) năm 1992 và được 
kế thừa, hoàn thiện trong Hiến pháp các 
năm 1992, 2013; BLTTHS các năm 2003, 
2015; Luật Tổ chức VKSND các năm 2002, 
2014. Có nhiều quan điểm về quyền công 
tố, nhưng các quan điểm này đều ghi 
nhận quyền công tố là quyền đại diện nhà 
nước được thực hiện bởi VKSND để thực 
hiện việc buộc tội đối với người phạm tội. 
Quyền công tố chỉ được thực hiện trong 
tố tụng hình sự để bảo vệ các quan hệ xã 
hội được pháp luật hình sự bảo vệ khi xác 
định hành vi xâm hại các quan hệ xã hội 
đó là tội phạm. Đối với những hành vi vi 
phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực tố tụng 
khác như dân sự, hành chính, lao động, 
kinh doanh, thương mại thì không phát 
sinh quyền công tố. 

Thực hành quyền công tố (THQCT), 
kiểm sát hoạt động tư pháp được hiến 
định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013: 
“Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền 
công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp” và 
thể hiện tại Điều 3, Điều 4 Luật Tổ chức 
VKSND năm 2014: “Thực hành quyền công 
tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 
trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc 
tội của Nhà nước đối với người phạm tội…”; 
“Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của 
Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp 
pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, 
được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ 
án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành 
chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 
kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi 
hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác 
theo quy định của pháp luật.”

Nguyên tắc THQCT, kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự 
được quy định tại Điều 20 BLTTHS, trong 
đó quy định về trách nhiệm THQCT, kiểm 
sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng 
hình sự thuộc về VKSND3. Điều 266, 267 
BLTTHS quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
của Viện kiểm sát khi THQCT, kiểm sát 
xét xử4.

3  Điều 20 BLTTHS: Viện kiểm sát thực hành quyền 
công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố 
tụng hình sự, quyết định việc buộc tội, phát hiện vi 
phạm pháp luật nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm 
tội, người phạm tội, pháp nhân phạm tội, vi phạm 
pháp luật đều phải được phát hiện và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, 
không để lọt tội phạm và người phạm tội, pháp nhân 
phạm tội, không làm oan người vô tội.
4  Điều 266 BLTTHS: “1. Khi thực hành quyền công 
tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát có 
nhiệm vụ, quyền hạn: a) Công bố cáo trạng, công bố 
quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn, quyết định 
khác về việc buộc tội đối với bị cáo tại phiên tòa; 
Trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị; 
Bổ sung, thay đổi kháng nghị; rút một phần hoặc toàn 
bộ kháng nghị; b) Xét hỏi, xem xét vật chứng, xem xét 
tại chỗ; c) Luận tội, tranh luận, rút một phần hoặc 
toàn bộ quyết định truy tố; kết luận về tội khác bằng 
hoặc nhẹ hơn; phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát 
về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa; d) Kháng nghị 
bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp oan, 
sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; đ) Thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn khác khi thực hành quyền công 
tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo quy định của 
Bộ luật này”.
Điều 267 BLTTHS: Nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm 
sát khi kiểm sát xét xử: “1. Kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật trong việc xét xử vụ án hình sự của Tòa 
án; 2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người 
tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia 
tố tụng vi phạm pháp luật; 3. Kiểm sát bản án, quyết 
định, văn bản tố tụng khác của Tòa án; 4. Yêu cầu Tòa 
án cùng cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án hình sự để 
xem xét, quyết định việc kháng nghị; 5. Kháng nghị 
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Bản chất của THQCT trong giai đoạn 
xét xử là việc Viện kiểm sát áp dụng 
những quy định của pháp luật về quyền 
công tố để thực hiện việc buộc tội của 
mình đối với bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, 
phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ 
án hình sự. Kiểm sát hoạt động xét xử là 
sự kiểm sát (kiểm tra, giám sát) việc tuân 
theo pháp luật của Tòa án, Hội đồng xét 
xử, người tham gia tố tụng trong giai 
đoạn xét xử vụ án nhằm bảo đảm việc xét 
xử của Tòa án đúng quy định của pháp 
luật, không để xảy ra tình trạng xét xử oan 
sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 

Như vậy, trong quá trình xét xử vụ án 
hình sự, Viện kiểm sát đồng thời thực hiện 
hai chức năng là THQCT và kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật trong xét xử. Đây là 
hai chức năng độc lập nhưng có mối quan 
hệ mật thiết với nhau. Trong giai đoạn 
xét xử, Viện kiểm sát THQCT để buộc tội 
người phạm tội như công bố cáo trạng, 
xét hỏi luận tội, tranh luận, kháng nghị; 
kiểm sát xét xử để kiểm sát (kiểm tra, giám 
sát) tính có căn cứ và hợp pháp của quyết 
định, hành vi tố tụng của Tòa án, Hội đồng 
xét xử, người tham gia tố tụng. Trường 
hợp phát hiện vi phạm pháp luật của Tòa 
án, người tiến hành tố tụng, người tham 
gia tố tụng thì yêu cầu, kiến nghị, kháng 
nghị chấm dứt, khắc phục vi phạm hoặc 
sử dụng quyền công tố để truy cứu trách 
nhiệm hình sự người vi phạm. Thực hiện 

bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng về thủ tục tố tụng; 6. Kiến nghị, yêu cầu 
Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động 
tố tụng theo quy định của Bộ luật này; kiến nghị Tòa 
án khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng; 7. 
Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện 
pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 
trong hoạt động quản lý; 8. Thực hiện quyền yêu cầu, 
kiến nghị, nhiệm vụ, quyền hạn khác khi kiểm sát 
xét xử vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật này”.

tốt nhiệm vụ, quyền hạn THQCT và kiểm 
sát xét xử sẽ đem lại hiệu quả cao trong quá 
trình giải quyết vụ án hình sự, không để 
xảy ra trường hợp xét xử, ra bản án, quyết 
định oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không 
làm oan người vô tội.

Từ những phân tích trên, có thể hiểu: 
Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét 
xử vụ án hình sự là việc VKSND sử dụng 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp 
luật để thực hiện việc buộc tội người phạm tội, 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quyết 
định, hành vi tố tụng của Tòa án, Hội đồng xét 
xử, người tiến hành tố tụng và người tham gia 
tố tụng để bảo đảm việc xét xử vụ án hình sự 
được thực hiện đúng quy định của pháp luật; 
mọi vi phạm pháp luật trong quá trình xét xử 
vụ án được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm 
minh, không để xảy ra trường hợp oan, sai hoặc 
bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

1.2. Khái niệm kiểm soát bên trong 
việc thực hành quyền công tố, kiểm sát 
hoạt động xét xử phù hợp với nguyên tắc 
Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật

Kiểm soát là xem xét để phát hiện, 
ngăn chặn những gì trái quy định5. Kiểm 
soát có thể hiểu là quá trình, hoạt động 
theo dõi, kiểm tra, giám sát của các chủ thể 
có thẩm quyền đối với một lĩnh vực nào 
đó để xác định, đánh giá kết quả, tồn tại, 
hạn chế, từ đó có biện pháp khắc phục bảo 
đảm hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực 
đó. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, kiểm 
soát bên trong việc THQCT, kiểm sát hoạt 
động xét xử của VKSND là một hình thức 
kiểm soát quyền lực nhà nước, do ngành 
Kiểm sát thực hiện để bảo đảm quyền lực 
nhà nước trong xét xử vụ án hình sự được 

5  Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà 
Nẵng, Đà Nẵng, 2004.
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thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ở 
nghĩa rộng nhất và khái quát nhất, kiểm 
soát quyền lực là loại hoạt động quyền lực 
thể hiện mối liên hệ giữa chủ thể quyền 
lực với khách thể của nó nhằm theo dõi, 
kiểm tra quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ, chức năng và thẩm quyền, bảo đảm 
để khách thể phải nằm trong quỹ đạo của 
các yêu cầu về quyền lực được xác định 
trong Hiến pháp, pháp luật và các đòi hỏi 
khác của chủ thể quyền lực6. 

Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 
09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới” nêu rõ: “Hoàn thiện 
thể chế để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt 
chức năng thực hành quyền công tố và kiểm 
sát hoạt động tư pháp; hoàn thiện cơ chế tăng 
cường trách nhiệm công tố trong hoạt động 
điều tra, tăng cường kiểm soát bên trong việc 
thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động 
xét xử phù hợp với nguyên tắc Thẩm phán, 
Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp 
luật”. Để thực hiện tốt chức năng THQCT, 
kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và 
hoạt động xét xử nói riêng, trong ngành 
Kiểm sát nhân dân thực hiện cơ chế kiểm 
soát bên trong, trong đó có kiểm soát bên 
trong việc THQCT, kiểm sát xét xử hình 
sự. Sự kiểm soát này là kiểm soát quyền 
lực của các Viện kiểm sát các cấp, công 
chức ngành Kiểm sát (Viện trưởng, Phó 
Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên) 
khi THQCT, kiểm sát việc xét xử vụ án 
hình sự để kịp thời phát hiện mọi vi phạm 
pháp luật nhằm bảo đảm cho việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định 

6  Đào Trí Úc, “Tăng cường vai trò của Viện kiểm sát 
nhân dân trong kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm 
soát quyền tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số Tết, 2022.

của pháp luật. Cơ sở pháp lý của kiểm soát 
bên trong việc THQCT, kiểm sát hoạt đông 
xét xử được quy định tại Điều 7 Luật Tổ 
chức VKSND năm 2014, theo đó: “1. Viện 
kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới 
chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân cấp trên. Viện trưởng các Viện kiểm 
sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm 
kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp 
luật của Viện kiểm sát cấp dưới. Viện trưởng 
Viện kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, 
hủy bỏ quyết định trái pháp luật của Viện 
trưởng Viện kiểm sát cấp dưới…”.

Nội dung, biện pháp kiểm soát bên 
trong việc THQCT, kiểm sát hoạt động 
xét xử cũng được quy định trong Quy chế 
thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 
vụ án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết 
định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao) và các văn bản khác.

Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm 
xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 
được quy định tại khoản 2 Điều 103 Hiến 
pháp năm 2013 và được luật hóa tại Điều 
23 BLTTHS năm 2015, là một trong những 
nguyên tắc của BLTTHS. Theo đó, Điều 23 
BLTTHS quy định: “Thẩm phán, Hội thẩm 
xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 
nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp 
vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm…”.

Với nội dung trên, trong giai đoạn xét 
xử vụ án hình sự, Thẩm phán và Hội thẩm 
có những hoạt động độc lập, như trực tiếp 
nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá 
chứng cứ có trong hồ sơ và những chứng 
cứ khác được bổ sung tại phiên tòa, trực 
tiếp xét hỏi người tham gia tố tụng, Thẩm 
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phán điều hành việc xét hỏi, luận tội, tranh 
luận. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, kết 
quả xét hỏi, tranh luận, Thẩm phán và Hội 
thẩm tiến hành nghị án để ra bản án hoặc 
quyết định. Khi xét xử, giữa Thẩm phán 
và Hội thẩm luôn độc lập với nhau về việc 
đánh giá các vấn đề của vụ án và có quan 
điểm giải quyết vụ án của riêng mình mà 
không phụ thuộc vào quan điểm của người 
khác hoặc chịu tác động, chi phối bởi các 
yếu tố khác từ bên trong hoặc bên ngoài 
Tòa án. Khi nghị án, Thẩm phán và Hội 
thẩm giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án 
bằng cách biểu quyết theo đa số về từng 
vấn đề. Hội thẩm biểu quyết trước, Thẩm 
phán biểu quyết sau cùng. Thẩm phán và 
Hội thẩm khi quyết định vấn đề trong vụ 
án chỉ tuân theo pháp luật, tức là chỉ tuân 
theo những quy định của Bộ luật Hình sự 
và BLTTHS để quyết định những vấn đề 
cần giải quyết. Tòa án cấp trên không được 
quyết định hoặc chỉ đạo Tòa án cấp dưới 
giải quyết vụ án theo quan điểm của mình. 

Viện kiểm sát THQCT, kiểm sát hoạt 
động xét xử trong giới hạn phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình theo quy định 
của pháp luật mà không có sự tác động 
vào sự xét xử độc lập của Thẩm phán và 
Hội thẩm. Ngược lại, kiểm sát hoạt động 
xét xử càng bảo đảm cho nguyên tắc xét xử 
độc lập của Thẩm phán, Hội thẩm được 
thực hiện một cách đúng đắn. Do vậy, 
kiểm soát bên trong việc THQCT, kiểm 
sát hoạt động xét xử của Viện kiểm sát 
cũng nhằm hướng tới mục đích bảo đảm 
cho nguyên tắc xét xử độc lập của Thẩm 
phán, Hội thẩm được thực hiện một cách 
đúng đắn, nghiêm minh.

1.3. Nội dung kiểm soát bên trong việc 
thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt 
động xét xử phù hợp với nguyên tắc Thẩm 
phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân 

theo pháp luật
Căn cứ các quy định của pháp luật và 

các văn bản quy định của ngành Kiểm sát 
nhân dân, có thể xác định nội dung kiểm 
soát bên trong việc THQCT, kiểm sát hoạt 
động xét xử phù hợp với nguyên tắc Thẩm 
phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật như sau:

Thứ nhất, kiểm soát việc Viện kiểm 
sát/Kiểm sát viên (KSV) xác định tội danh, 
đề xuất quan điểm giải quyết vụ án hình 
sự trong giai đoạn xét xử 

Viện kiểm sát cấp trên bằng những 
biện pháp nghiệp vụ thường xuyên kiểm 
soát (theo dõi, kiểm tra, đánh giá) việc xác 
định định tội danh và đề xuất quan điểm 
giải quyết vụ án hình sự của Viện kiểm 
sát cấp dưới. Đồng thời, ngay trong Viện 
kiểm sát THQCT, kiểm sát xét xử thì Lãnh 
đạo Viện, Lãnh đạo đơn vị cũng thường 
xuyên kiểm tra, đánh giá quan điểm, đề 
xuất của KSV về tội danh và đường lối xử 
lý vụ án hình sự. Việc xác định tội danh 
thông qua kiểm tra, đánh giá tính có căn 
cứ và hợp pháp của các quyết định, hoạt 
động tố tụng trong giai đoạn điều tra, 
trong cáo trạng, trong luận tội và kết quả 
tranh luận của KSV, trong bản án, quyết 
định của Tòa án đã xét xử. Việc xác định 
tội danh của bị cáo phải có căn cứ, tức 
là hành vi phạm tội của bị cáo phải phù 
hợp với cấu thành tội phạm được quy 
định trong một điều luật cụ thể của Bộ 
luật Hình sự. Tội danh này phải được xác 
định một cách hợp pháp, tức là việc tiến 
hành tố tụng phải được thực hiện đúng 
quy định của pháp luật về trình tự, thủ 
tục, thẩm quyền, thời hạn và những quy 
định khác của pháp luật… Việc đề xuất 
quan điểm giải quyết vụ án hình sự của 
Viện kiểm sát thông qua cáo trạng, luận 
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tội, tranh luận, kháng nghị. Trong đó, 
quan điểm truy tố, đề xuất Hội đồng xét 
xử quyết định phải rõ ràng, cụ thể về tội 
danh, điều, khoản, điểm áp dụng trên cơ 
sở quy định của Bộ luật Hình sự, đánh giá 
đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của 
hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân 
của bị cáo; đề xuất áp dụng loại hình phạt, 
mức hình phạt, các vấn đề khác cần giải 
quyết như bồi thường thiệt hại, xử lý vật 
chứng… phù hợp, đúng pháp luật.

Thứ hai, kiểm soát việc Viện kiểm sát/
KSV thực hiện các quy định của pháp luật 
trong giai đoạn xét xử

Giai đoạn xét xử vụ án hình sự được 
xác định từ khi Viện kiểm sát chuyển cáo 
trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Tòa án 
và Tòa án thụ lý vụ án cho đến khi kết thúc 
việc xét xử. Trong giai đoạn này, Viện kiểm 
sát phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình theo quy định của pháp luật, bao 
gồm các hoạt động chính như thực hành 
quyền công tố tại phiên tòa bằng việc công 
bố cáo trạng, xét hỏi, rút quyết định truy 
tố hoặc kết luận về tội khác nhẹ hơn (nếu 
có căn cứ), luận tội, tranh luận, kháng nghị 
bản án, quyết định của Tòa án (nếu có vi 
phạm pháp luật nghiêm trọng); kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật của Tòa án, Hội 
đồng xét xử trong việc ban hành các quyết 
định như quyết định áp dụng biện pháp 
ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, quyết 
định đưa vụ án ra xét xử, quyết định tạm 
hoãn phiên tòa, tạm đình chỉ, đình chỉ xét 
xử, quyết định trả tự do cho bị cáo…; kiểm 
sát thời hạn chuẩn bị xét xử, giới hạn xét 
xử, thành phần Hội đồng xét xử, trình tự, 
thủ tục xét xử, việc nghị án, tuyên án; kiểm 
sát bản án về tội danh, hình phạt và các 
vấn đề khác. Những nội dung trên không 
chỉ đòi hỏi Viện kiểm sát/KSV phải thực 

hiện một cách nghiêm chỉnh, đầy đủ, đúng 
pháp luật mà còn phải có chất lượng cao 
(như chất lượng xét hỏi, luận tội, tranh 
luận, kháng nghị) để bảo đảm quan điểm 
giải quyết vụ án hình sự của Viện kiểm sát 
phải đúng đắn, việc xét xử của Tòa án đúng 
người, đúng tội, đúng pháp luật, không 
để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, 
không làm oan người vô tội. Những quy 
định khác của pháp luật trong giai đoạn 
này mà Viện kiểm sát thực hiện cũng phải 
được kiểm soát chặt chẽ, như: Thẩm quyền 
THQCT, kiểm sát xét xử; các quyết định 
tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án, chuyển vụ án 
để truy tố, xét xử theo thẩm quyền; thẩm 
quyền thay đổi, rút quyết định truy tố; 
thẩm quyền, thời hạn kháng nghị đối với 
bản án, quyết định của Tòa án… Những 
quyết định của Viện kiểm sát và hoạt động 
của KSV không được tác động làm ảnh 
hưởng đến tính xét xử độc lập của Thẩm 
phán, Hội thẩm mà còn phải bảo đảm cho 
nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử 
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật được 
thực hiện một cách nghiêm chỉnh và thống 
nhất, đúng pháp luật. 

2. Giải pháp tăng cường kiểm soát 
bên trong việc thực hành quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động xét xử phù hợp với 
nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử 
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 
mới xác định tăng cường kiểm soát bên 
trong việc thực hành quyền công tố, kiểm 
sát hoạt động xét xử phù hợp với nguyên 
tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật, là định hướng 
quan trọng để ngành Kiểm sát tăng cường 
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kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong. 
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân 
dân năm 2023 của Viện trưởng VKSND 
tối cao ngày 02/12/2022 đặt ra yêu cầu cho 
ngành Kiểm sát năm 2023 nhiều nội dung 
quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của 
ngành Kiểm sát, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác THQCT, kiểm sát hoạt động 
tư pháp, trong đó có yêu cầu: “Siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng 
cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong 
đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực 
của cán bộ, công chức trong quá trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ được giao”. Đây là 
nội dung quan trọng về tăng cường kiểm 
soát bên trong việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, trong đó có 
việc THQCT, kiểm sát hoạt động xét xử. 

Để đáp ứng yêu cầu kiểm soát bên 
trong việc THQCT, kiểm sát hoạt động xét 
xử phù hợp với nguyên tắc Thẩm phán, 
Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật, cần tăng cường thực hiện các 
giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tăng cường quản lý công tác 
thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 

Theo quy định của Hiến pháp năm 
2013, VKSND do Viện trưởng lãnh đạo. 
Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu sự lãnh 
đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên, Viện 
trưởng các VKSND cấp dưới chịu sự lãnh 
đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND 
tối cao. Khi THQCT và kiểm sát hoạt động 
tư pháp, KSV tuân theo pháp luật và chịu 
sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND. Đây 
là quy định thể hiện nguyên tắc tập trung 
lãnh đạo thống nhất trong ngành Kiểm 
sát nhân dân. Do vậy, cần đẩy mạnh, tăng 
cường các hoạt động cụ thể sau:

-  Viện kiểm sát các cấp tăng cường 
quản lý tình hình, hoạt động thực hành 

quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự 
của cấp mình; Viện kiểm sát cấp trên 
tăng cường quản lý tình hình, hoạt động 
THQCT, kiểm sát xét xử hình sự của Viện 
kiểm sát cấp dưới. VKSND tối cao tăng 
cường quản lý tình hình, hoạt động thực 
hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình 
sự của VKSND và Viện kiểm sát quân sự 
các cấp.

- Phòng, bộ phận THQCT, kiểm sát 
điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình 
sự, Phòng THQCT, kiểm sát xét xử phúc 
thẩm án hình sự tăng cường trách nhiệm 
giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát theo dõi, 
quản lý hướng dẫn và chỉ đạo toàn bộ 
hoạt động THQCT, kiểm sát xét xử hình 
sự của cấp mình và cấp dưới.

- Viện trưởng VKSND cấp cao tăng 
cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 
hoạt động THQCT, kiểm sát xét xử của 
VKSND cấp tỉnh, cấp huyện; quản lý án 
có kháng cáo, kháng nghị và thực hiện 
việc kháng nghị theo thẩm quyền. Thông 
qua công tác THQCT, kiểm sát xét xử 
phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm phát 
hiện, tổng hợp tình hình, tổ chức rút kinh 
nghiệm công tác THQCT, kiểm sát xét xử 
hình sự trong phạm vi thẩm quyền theo 
lãnh thổ.

- Các Vụ Thực hành quyền công tố và 
kiểm sát điều tra án hình sự tăng cường 
giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, 
quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra đối 
với Viện kiểm sát cấp dưới về nghiệp vụ 
THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm những 
vụ án hình sự về các tội phạm được phân 
công kiểm sát điều tra.

- Phòng Thực hành quyền công tố, 
kiểm sát xét xử hình sự tăng cường giúp 
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung 
ương theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo 
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và kiểm tra đối với Viện kiểm sát quân sự 
cấp dưới về nghiệp vụ THQCT, kiểm sát 
xét xử hình sự.

- Vụ Thực hành quyền công tố và 
kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) tăng cường 
giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, 
quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra 
trong toàn Ngành về hoạt động THQCT, 
kiểm sát xét xử hình sự.

Như vậy, kiểm soát việc THQCT, 
kiểm sát hoạt động xét xử được thực hiện 
bằng biện pháp quản lý công tác xét xử, 
trong đó, Viện trưởng VKSND tối cao 
quản lý việc xét xử của tất cả các cấp Viện 
kiểm sát, Viện kiểm sát cấp trên quản 
lý công tác xét xử của mình và của Viện 
kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sát cấp trên 
quản lý việc THQCT, kiểm sát hoạt động 
xét xử thông qua việc kiểm sát bản án, 
quyết định của Tòa án mà Viện kiểm sát 
cấp dưới THQCT, kiểm sát xét xử. Công 
tác quản lý này cần được tăng cường thực 
hiện hơn nữa để nâng cao hiệu quả kiểm 
soát bên trong ngành Kiểm sát nói chung 
và trong việc THQCT, kiểm sát hoạt động 
xét xử nói riêng.  

Thứ hai, tăng cường kiểm tra, thanh 
tra việc thực hành quyền công tố, kiểm sát 
hoạt động xét xử 

Kiểm tra, thanh tra để đánh giá kết 
quả công tác và phát hiện vi phạm để khắc 
phục, xử lý là một biện pháp hữu hiệu, 
công cụ sắc bén giúp cho việc lãnh đạo, 
quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành 
Kiểm sát đạt hiệu quả cao. Do vậy, cần 
tăng cường hơn nữa các hoạt động sau:

- VKSND tối cao tăng cường kiểm 
tra toàn diện công tác THQCT, kiểm sát 
xét xử hình sự của Viện kiểm sát các cấp 
khi Tòa án thụ lý vụ án đến khi kết thúc 
việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc 

thẩm, tái thẩm.
- VKSND cấp cao tăng cường kiểm 

tra nghiệp vụ và việc thực hiện chế độ báo 
cáo, thống kê về công tác THQCT, kiểm 
sát xét xử hình sự đối với Viện kiểm sát 
cấp dưới trong phạm vi thẩm quyền theo 
lãnh thổ.

- VKSND cấp tỉnh tăng cường kiểm 
tra toàn diện công tác THQCT, kiểm sát 
xét xử hình sự đối với VKSND cấp huyện 
trong phạm vi thẩm quyền.

- VKSND các cấp có trách nhiệm 
tăng cường tự tổ chức kiểm tra công tác 
THQCT, kiểm sát xét xử hình sự trong 
phạm vi thẩm quyền. Kế hoạch kiểm tra 
thường kỳ cần được ban hành sớm hàng 
năm và có cả hình thức kiểm tra đột suất 
trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật trong xét xử.

Ngoài việc kiểm tra công tác THQCT, 
kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát 
các cấp, ngành Kiểm sát còn thực hiện 
việc thanh tra đối với những vi phạm về 
nghiệp vụ THQCT, kiểm sát xét xử. Hoạt 
động thanh tra được thực hiện thường 
kỳ hoặc bất thường. Hoạt động kiểm tra, 
thanh tra nhằm xác định, đánh giá kết quả 
cũng như những vi phạm (nếu có) trong 
hoạt động THQCT, kiểm sát việc xét xử để 
kịp thời khắc phục, xử lý vi phạm.

Thứ ba, tăng cường công tác thông 
tin, báo cáo trong việc thực hành quyền 
công tố, kiểm sát hoạt động xét xử 

Chế độ thông tin, báo cáo trong 
THQCT, kiểm sát xét xử hình sự thực hiện 
theo Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo 
và quản lý công tác trong ngành Kiểm 
sát nhân dân và chế độ báo cáo thống kê 
THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp và 
thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt 
động tư pháp do Viện trưởng VKSND tối 



TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT BÊN TRONG VIỆC...

16 Khoa học Kiểm sát Số 02 - 2023

cao ban hành. Hoạt động quyền lực đòi 
hỏi chủ thể phải luôn luôn có thông tin về 
quá trình thực hiện quyền lực mà khách 
thể đang thực hiện. Như vậy, đứng ở góc 
độ nào thì bảo đảm thông tin trong quá 
trình thực thi hoạt động quyền lực cũng 
được coi là phương thức quan trọng để 
kiểm soát quyền lực. Không xử lý tốt mối 
quan hệ thông tin giữa chủ thể và khách 
thể của quá trình kiểm soát thì không thể 
bảo đảm hiệu lực và hiệu quả kiểm soát 
quyền lực7.

Do vậy, VKSND cấp dưới phải tăng 
cường báo cáo kết quả THQCT, kiểm sát 
việc xét xử vụ án hình sự đến VKSND 
cấp trên trực tiếp ngay sau khi kết thúc 
việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám 
đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự. Viện 
kiểm sát/KSV được phân công THQCT, 
kiểm sát xét xử phải báo cáo với lãnh đạo 
Viện, lãnh đạo đơn vị (Vụ trưởng, Phó Vụ 
trưởng được ủy quyền) về quan điểm xử 
lý vụ án (trước khi xét xử) và kết quả xét 
xử ngay sau khi xét xử vụ án. Việc báo cáo 
phải được thực hiện bằng văn bản, trong 
đó nêu rõ quan điểm của Viện kiểm sát, 
quyết định của Tòa án, quan điểm kháng 
nghị hoặc không kháng nghị đối với bản 
án, quyết định của Tòa án.

Đối với các báo cáo nghiệp vụ khác 
như thông báo rút kinh nghiệm, án Tòa 
án tuyên không phạm tội, án trọng điểm, 
phức tạp, tài liệu kiểm tra hướng dẫn cấp 
dưới, kiến nghị vi phạm và những báo cáo 
khác theo yêu cầu thì phải gửi cho VKSND 
cấp trên. Đối với những vụ án mà Tòa án 
nhân dân cấp cao hủy để điều tra lại thì 
trong quá trình THQCT, kiểm sát điều tra, 

7  Đào Trí Úc, “Tăng cường vai trò của Viện kiểm sát 
nhân dân trong kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm 
soát quyền tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số Tết, 2022.

truy tố phải báo cáo thỉnh thị VKSND tối 
cao; trong quá trình THQCT, kiểm sát xét 
xử phải báo cáo thỉnh thị VKSND cấp cao. 
Đối với những vụ án Tòa án nhân dân cấp 
cao hủy để xét xử lại thì báo cáo thỉnh thị 
VKSND cấp cao. Đối với những vụ án do 
VKSND tối cao phân công cho VKSND 
cấp dưới THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm 
mà bị hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại 
thì báo cáo thỉnh thị VKSND tối cao. Văn 
bản trả lời thỉnh thị của VKSND tối cao 
phải gửi cho VKSND cấp tỉnh, đồng thời 
gửi cho VKSND cấp cao. Văn bản trả lời 
thỉnh thị của VKSND cấp cao phải gửi 
cho VKSND cấp huyện, đồng thời gửi cho 
VKSND cấp tỉnh.

Thứ tư, tăng cường giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong việc thực hành quyền 
công tố, kiểm sát hoạt động xét xử 

Lãnh đạo Viện kiểm sát THQCT, 
kiểm sát xét xử và lãnh đạo Viện kiểm 
sát cấp trên cần tăng cường giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức 
và người tham gia tố tụng về những vi 
phạm pháp luật của KSV, Kiểm tra viên, 
của Viện kiểm sát cấp dưới có liên quan 
đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của Viện kiểm sát trong THQCT, kiểm 
sát xét xử vụ án hình sự để kịp thời khắc 
phục, xử lý vi phạm. Thông qua công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, Viện kiểm sát 
các cấp sẽ nâng hiệu quả kiểm soát bên 
trong việc THQCT, kiểm sát hoạt xét xử 
của Viện kiểm sát cấp dưới và của KSV, 
không để xảy ra việc lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn hoặc lạm quyền khi thi hành 
công vụ, bảo đảm quyền lực nhà nước 
được thực thi đúng pháp luật.

Thứ năm, tăng cường hoạt động của 
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao 



ĐÀO TRÍ ÚC - MAI ĐẮC BIÊN

17Số 02 - 2023 Khoa học Kiểm sát

Tăng cường hoạt động của Cơ quan 
điều tra VKSND tối cao để kịp thời phát 
hiện, xử lý hành vi phạm tội trong các tội 
xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm 
về tham nhũng, chức vụ quy định tại 
các chương XXIII và chương XXIV của 
Bộ luật Hình sự mà người phạm tội là 
công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Khi 
THQCT, kiểm sát hoạt động xét xử vụ 
án hình sự, KSV, Kiểm tra viên có những 
nhiệm vụ, quyền hạn nhất định để trực 
tiếp giải quyết vụ án hình sự. Do đó, có 
những trường hợp KSV, Kiểm tra viên lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn; lạm dụng chức 
vụ, quyền hạn thực hiện những hành vi 
phạm tội như nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi 
giới hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án… dẫn 
đến việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 
Tăng cường hoạt động của Cơ quan điều 
tra VKSND tối cao để kịp thời phát hiện, 
xử lý hành vi phạm tội của KSV/Kiểm tra 
viên vừa mang tính răn đe, phòng ngừa 
cao độ, vừa kịp thời phát hiện, xử lý mọi 
hành vi phạm tội xâm phạm hoạt động 
tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả THQCT, kiểm sát hoạt động xét 
xử, bảo đảm việc xét xử vụ án hình sự 
được đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt 
tội phạm.

Tóm lại, tăng cường kiểm soát bên 
trong việc THQCT, kiểm sát hoạt động 
xét xử phù hợp nguyên tắc Thẩm phán, 
Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật là một nội dung quan trọng thể 
hiện quan điểm, đường lối lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình 
xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 
giai đoạn mới. Đây là một nội dung, hình 
thức kiểm soát quyền lực Nhà nước trong 
ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện công 

tác kiểm soát bên trong việc THQCT, kiểm 
sát hoạt động xét xử phù hợp nguyên tắc 
Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật đã được ngành 
Kiểm sát thực hiện tốt trong nhiều năm 
qua. Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường, 
đẩy mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu 
trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong giai đoạn mới để bảo đảm 
cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của VKSND có chất lượng, 
hiệu quả cao, thực hiện tốt mục tiêu việc 
xét xử vụ án hình sự đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình 
trạng oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không 
làm oan người vô tội./.
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